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Bài 1 : Hoàn thành phương trình phản ứng sau:
        1/  K  +  H2O --->                              11/ SO2  +  H2O --->   
        2/ PbO +  H2 --->                               12/ P   +   O2    --->  
        3/  Ba  +  H2O --->                            13/ S +  O2 --->   
        4/ CuO +  H2 --->                              14/ CO2   +   H2O --->  
        5/  Ca  +  H2O --->                            15/ N2O5  +  H2O --->   
        6/ Fe2O3 +  H2 --->                            16/ C   +   O2    --->  
       7/  Na  +  H2O --->                             17/ C  +  O2 --->   
       8/ FeO +  H2 --->                                18/ SO3   +   H2O    --->  
       9/  Li   +  H2O --->                             19/ P2O5  +  H2O --->   
      10/  HgO +  H2 --->                            20/  Fe   +   O2    --->  
Bài 2: 
a / Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 chất : NaOH ; BaCl2 ; HCl.
b / Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 chất: KOH; Na2SO4 ; H2SO4.
c / Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 chất:Ca(OH)2 ;K2SO4;H3PO4.
d/Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 chất:Ba(OH)2;Ba(NO3)2 ;HNO3
e/ Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 chất : LiOH ; MgSO4 ; H2SO4.
Bài 3: : Phân loại và gọi tên các chất sau theo danh pháp IUPAC : 
a/Cu(OH)2  ; HCl ; Na3PO4 ; K2O. 
b/Ba(OH)2  ; H2S ; Cu(NO3)2; MgO.
c/ NaOH ; K2SO4 ; H2S ; CuO
d/ Hg(OH)2  ; HNO3 ; BaSO4  ; Al2O3 .
e/ Al(OH)3  ; H3PO4 ; NaNO3 ; BaO
Bài 4:
a/ Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 250C.Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na2CO3 trong 250gam nước thì được dung dịch bão hòa.
b/ Xác định độ tan của muối AgNO3 trong nước ở 250C .Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 333g AgNO3 trong 150gam nước thì được dung dịch bão hòa.
c/ Xác định độ tan của muối KNO3 trong nước ở 250C .Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 65,2 g KNO3 trong 200 gam nước thì được dung dịch bão hòa.
d/ Xác định độ tan của muối CuSO4 trong nước ở 250C .Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 31,05g CuSO4 trong 150 g nước thì được dung dịch bão hòa.
e/ Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 250C .Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 27,75g K2SO4 trong 250 gam nước thì được dung dịch bão hòa.
Câu 5:
Bài 1: Lập phương trình hóa học . Hãy cho biết những phản ứng hóa học sau đây phản ứng nào  là phản ứng hóa hợp , phản ứng nào là phản ứng phân hủy.
a/ KMnO4   K2MnO4  +   MnO4  +  O2
b/  Mg +  O2    MgO
Bài 2: Lập phương trình hóa học . Hãy cho biết những phản ứng hóa học sau đây phản ứng nào  là phản ứng hóa hợp , phản ứng nào là phản ứng phân hủy.
a/ KClO3   KCl    +  O2
b/  P +  O2    P2O5
Bài 3: Lập phương trình hóa học . Hãy cho biết những phản ứng hóa học sau đây phản ứng nào  là phản ứng hóa hợp , phản ứng nào là phản ứng phân hủy.
a/ CaCO3   CaO  +   CO2 
b/  H2 +  O2    H2O
Bài 4: Lập phương trình hóa học . Hãy cho biết những phản ứng hóa học sau đây phản ứng nào  là phản ứng hóa hợp , phản ứng nào là phản ứng phân hủy.
a/ H2O   H2    +  O2
b/  P2O5 +  H2O    H3PO4
Bài 5: : Lập phương trình hóa học . Hãy cho biết những phản ứng hóa học sau đây phản ứng nào  là phản ứng hóa hợp , phản ứng nào là phản ứng phân hủy.
a/ C   +  O2    CO2                                          b/  Cu(OH)2    CuO  +   H2O
Câu 6:
Bài 1: Cho 13 gam zinc (Zn) tác  dụng với hydrochloric acid (HCl) .Sau phản ứng thu được zinc Chloried (ZnCl2) và khí hydrogen(H2).                                                              a/ Viết phương trình phản ứng , tính thể tích khí hydrogen (H2) ở đkc tạo thành.                      b/ Tính khối lượng hydrochloric acid (HCl) tham gia phản ứng.                                                      Bài 2 : Cho 26 gam zinc (Zn) tác  dụng với Sulfuric acid (H2SO4) .Sau phản ứng thu được zinc sulfate (ZnSO4) và khí hydrogen(H2).                                                                  a/ Viết phương trình phản ứng , tính thể tích khí hydroigen (H2) ở đkc tạo thành.           b/ Tính khối lượng Sulfuric acid (H2SO4) tham gia phản ứng. (Zn=65;H=1;S=32;O=16)                                                                                                    Bài 3 : Cho 7,2 gam Magnesium(Mg) tác  dụng với hydrochloric acid (HCl) .Sau phản ứng thu được Magnesium Chloried (MgCl2) và khí hydrogen(H2).                                a/ Viết phương trình phản ứng , tính thể tích khí hydrogen (H2) ở đkc tạo thành.                       b/ Tính khối lượng hydrochloric acid (HCl) tham gia phản ứng.    (Mg=24;H=1;Cl=35,5)
Bài 4: Cho 9,6 gam Magnesium(Mg)  tác  dụng với Sulfuric acid (H2SO4) .Sau phản ứng thu được Magnesium sulfate (MgSO4) và khí hydrogen(H2).
a/ Viết phương trình phản ứng , tính thể tích khí hydroigen (H2) ở đkc tạo thành.
b/ Tính khối lượng Sulfuric acid (H2SO4) tham gia phản ứng.

Bài 5: : Cho 19,5 gam zinc (Zn) tác  dụng với hydrochloric acid (HCl) .Sau phản ứng thu được zinc Chloried (ZnCl2) và khí hydrogen(H2).
a/ Viết phương trình phản ứng , tính thể tích khí hydrogen (H2) ở đkc tạo thành.
b/ Tính khối lượng hydrochloric acid (HCl) tham gia phản ứng.
(Zn=65;Cl=35,5 ; H=1)


